
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 37D, Đường Huỳnh Thị Tươi, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thành phố 
Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

15/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI HOÀNG MINH

3703203471

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

4. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

5. Bán buôn thực phẩm 4632

6. Bán buôn đồ uống 4633

7. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm; Bán buôn sách, truyện, kể 
cả sách giáo khoa; Bán buôn báo, tạp chí, bưu thiếp và các ấn 
phẩm khác; Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán 
buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

4649(Chính)

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

10. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(trừ hoạt động bến cát)

4663

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh

4669

13. Cho thuê xe có động cơ 7710

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI 
HOÀNG MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0984172434
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

14. Bán buôn tổng hợp
(trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí)

4690

15. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

16. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

17. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

18. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

19. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

20. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

21. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

2592

22. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

23. Xây dựng nhà để ở 4101

24. Xây dựng nhà không để ở 4102

25. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ sách, truyện các loại; Bán lẻ chuyên doanh các 
mặt hàng; Bán lẻ báo, tạp chí, bưu thiếp, ấn phẩm khác; Bán lẻ 
văn phòng phẩm: bút mực, bút bi, bút chì, giấy, túi đựng hồ sơ

4761

26. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ 
em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)

4764

27. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ đồng hồ, kính 
mắt trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

28. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
VĂN HẢI

Việt 
Nam

Số 95, Đường Huỳnh 
Thị Tươi, Khu phố 
Tân Thắng, Phường 
Tân Bình, Thành phố 
Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 077087004450

2NGUYỄN 
THỊ HÀ 
THƯƠNG

Việt 
Nam

Số 95, Đường Huỳnh 
Thị Tươi, Khu phố 
Tân Thắng, Phường 
Tân Bình, Thành phố 
Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 024185001842

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       077087004450
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 95, Đường Huỳnh Thị Tươi, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân 
Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 95, Đường Huỳnh Thị Tươi, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, 
Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN HẢI Nam

14/10/1987 Kinh Việt Nam

25/03/2021 Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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